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3M Sterilization

3MTM STERI-VAC GELATO
Tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Ethylene Oxide
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Công nghệ tiệt khuẩn bằng khí EO
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Doanh số máy Steri-Vac bán ra

2043

1105

3003

631

194
112

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

APAC EUROPE NORTH
AMERICA

SOUTH
AMERICA

MIDDLE EAST AFRICA

Total Steri-Vac

Infection Prevention Division

3M Confidential.4 15 December 2016. All Rights Reserved.© 3M

STERI-VAC GELATO 
Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp dùng khí EO (Ethylene Oxide)

GS5 GS8

Cấu tạo
Máy : thép không rỉ
Buồng TK : nhôm nguyên khối

Kích cỡ máy 
( D x R x C ) cm

90 x 76 x 59 107 x 94 x 178 

Kích cỡ buồng TK 
( D x R x C ) cm

83 x 43 x 38 97 x 51 x 48  

Trọng lượng 127kg 295kg

Dung tích 136L 224L
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Hiển thị chu trình
hoạt động
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Thích hợp với tất cả
các loại vật liệu



2

Infection Prevention Division

3M Confidential.7 15 December 2016. All Rights Reserved.© 3M

An toàn tuyệt đối

+ ±

Công nghệ tiệt khuẩn áp suất âm, 3 cảm biến trong buồng lò.

Bình gas EO đơn liều, bô xử lý khí thải .

Infection Prevention Division

3M Confidential.8 15 December 2016. All Rights Reserved.© 3M

Hiệu quả tiệt khuẩn tối ưu

15/12/2016
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Khả năng xuyên thấu rất cao
Sterilization, Disinfection and Preservation, S. Block, 5th Ed.

Xuyên Thấu

Xuyên Thấu
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Study : PhD. Keiji Kanemitsu
ICD – Fukushima Medical University, Japan 2012
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Tiết kiệm chi phí vận hành
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Chi phí cố định cho 1 chu trình tiệt khuẩn – khoa KSNK Viện Nhi TW 

TT Chi phí Đơn
vị

Số
lượng

Chi phí đơn
giá

Tổng chi phí cố định/lượt TK

TK 
Autoclave

TK 
Ethylenoxide

TK Plasma

1 Chỉ thị hóa học Cái 01 1*17.000+
1*3.900

1*1900 1*2.200

2 Chỉ thị sinh học ống 02 2*170.000 2*45.000 2*111.000

3 Cassette Băng 01 408.000 đ 0 0 1*408.000

4 Bình khí ga Bình 01 322.000 đ 0 1*322.000 0

5 Điện KW 2000 đ/kw 13*2000 3*8*2000 0.3*5*2000

6 Nước M3 9000 đ/m3 2*9000 0.5*9.000 0

7 Nhân công Giờ 50.000 đ/h 1.5*50.000 8*50.000 0.5*50.000

Tổng chi phí 735.100 đ 867.400 đ 1.201.000 

Tiết kiệm chi phí vận hành
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Chu trình tiệt khuẩn máy
Steri-vac GS

Infection Prevention Division

3M Confidential.14 15 December 2016. All Rights Reserved.© 3M14

Process indicators / Chỉ thị tiếp xúc

Indicators for use in specific tests / Chỉ thị đặc
thù

Multi-varibale indicators / Chỉ thị đa thông số

Integrating indicators / Chỉ thị hóa học tích
hợp

Emulating indicators / Chỉ thị đích ( xác định
cụ thể)

Biological indicator / Chỉ thị sinh học
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Cám ơn sự quan tâm
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Tính độc của các chất tiệt khuẩn

Chất tiệt khuẩn
OSHA  

PEL ( 8hr TWA )
NIOSH 

( IDLH ) / 30’

EO 1 ppm 800 ppm

H2O2 1 ppm 75 ppm

Formaldehyde 0.75 ppm 30 ppm

OSHA - Occupational Safety and Health Administration 

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health 

PEL - Permissible Exposure Limit 
TWA - Time Weighted Average 

IDLH - Immediate Danger to Life and Health (the lower the 
value the greater the concern for health and life) 

Hilliker, D.J., Employee Safety and Sterilant Gasses, Infection Control 
Today, March 1998 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene_oxide
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• ECH : Ethylene Chlorohydrin
• EG : Ethylene Glycol

Hàm lượng EO cho phép
tồn dư trong sản phẩm
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Thiết kế tối ưu cho phòng chứa
máy Steri-Vac
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Thiết bị giám sát sự hiện diện
khí EO 
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Hematopoietic Cancers
Brain Cancer

Digestive System Cancers
Respiratory Cancer

Breast Cancer
Urinary

Cancer
Heart

Disease
Benign Digestive Disease

Real number of deaths among
the workers exposed to EtO

Number of deaths expected in a
similar segment of the general
population

Results of NIOSH Study
Mortality Indices Among Workers Exposed to EO
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Khí EO được thủy phân trong môi trường
Ethylen oxid + H2O2  Ethylen Glycol
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Kết quả quan trắc môi trường
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Chứng nhận FDA
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Lắp đặt máy Steri-Vac tại Ninh Bình 14/8/13
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Bệnh viện TAKSIN - THAILAND
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Bệnh viện tại THAILAND
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Bệnh viện tại Nhật
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Cám ơn sự quan tâm


